
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,058,311,145      

1 02/05/2021 Cô Gia Linh Nguoi cho 200usd*23.100 4,620,000             

2 04/05/2021 Quý Đọc Giả Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 500,000                

3 05/05/2021 Công ty Mai Phương cho vô TK801 6,000,000             

4  Cô Mai bác sỹ cho tiền mặt 5,000,000             

5 08/05/2021 Cô Mai Trang Nguyen cho 200usd*23.100 4,620,000             

6  Bác PhuongTran cho 300usd*23.100 6,930,000             

7 10/05/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

8 11/05/2021 Cô Gia Linh Nguoi cho 2000usd*23.100 46,200,000           

9 12/05/2021 Cô Thanh Truc Thuy Nguyen cho 600usd*23.100 13,860,000           

10 14/05/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

11 15/05/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

12  Cô chú Cương Tú cho 500usd*23.100 11,550,000           

13 17/05/2021 Quỹ Cùng Học Sinh Đến Trường cho vô TK801 5,000,000             

14 19/05/2021 Chú Nguyen Kim Binh cho vô TK801 5,000,000             

15 20/05/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

16 24/05/2021 Cô chú Huynh Ngoc Phuong cho vô TK801 1,000,000             

17 27/05/2021 Cô chú Nguyen Ngoc Hue cho vô TK801 2,000,000             

18  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

19  Cô Pham Tran Hoang Oanh cho vô TK801 4,000,000             

20 29/05/2021 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

21 31/05/2021 Bà Nguyen Thi Thieu cho vô TK801 500,000                

22  Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 3,688                    

23  Thu học phí học sinh bên ngoài vô học thêm 5,550,000             

Tổng Trong kỳ 128,833,688         

Tổng Cuối kỳ 8,187,144,833      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 24,812,207,034    

1 01/05/2021 Tiền chợ 930,000                

2  Nước suối 90,000                  

3  Nước đá 10,000                  

4  Vé xe về quê cho Y Nhi 300,000                

5 02/05/2021 Tiền chợ 700,000                

6  Xăng 40,000                  

7 03/05/2021 Tiền chợ 977,000                

8 04/05/2021 Tiền chợ 762,000                

9  xăng 30,000                  

10 05/05/2021 Tiền chợ 435,000                

11 06/05/2021 Tiền chợ 340,000                
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12  Gas 265,000                

13  Phí 8 học sinh cấp 1 bán trú 5,424,000             

14 07/05/2021 Tiền chợ 240,000                

15  Thay ruột xe honda 70,000                  

16  Xăng 30,000                  

17 08/05/2021 Tiền chợ 535,000                

18 09/05/2021 Tiền chợ 800,000                

19 10/05/2021 Tiền chợ 725,000                

20  Tú chụp hình 15,000                  

21  Xăng 30,000                  

22 11/05/2021 Tiền chợ 750,000                

23 12/05/2021 Tiền chợ 315,000                

24  Internet 6 tháng 7,450,000             

25  Mạng TV 384,000                

26 13/05/2021 Tiền chợ 238,000                

27  Vá xe 15,000                  

28 14/05/2021 Tiền chợ 545,000                

29  Điện 4,380,000             

30 15/05/2021 Tiền chợ 220,000                

31  2 cal nước rửa chén 150,000                

32 16/05/2021 Tiền chợ 410,000                

33 17/05/2021 Tiền chợ 235,000                

34  Gởi hồ sơ cho Y Nhi 30,000                  

35 18/05/2021 Tiền chợ 729,000                

36  Tú đi lấy bằng tốt nghiệp 100,000                

37  Xăng 30,000                  

38 19/05/2021 Tiền chợ 165,000                

39  Điện thoại 1,102,000             

40  Xăng 50,000                  

41  Nước suối 90,000                  

42 20/05/2021 Tiền chợ 565,000                

43  Văn phòng phẩm 376,000                

44 21/05/2021 Tiền chợ 195,000                

45 22/05/2021 Tiền chợ 893,000                

46 23/05/2021 Tiền chợ 90,000                  

47  Mắm, đường… 2,706,000             

48  Xăng 20,000                  

49 24/05/2021 Tiền chợ 698,000                

50  Ớt 10,000                  

51  Xăng 40,000                  

52 25/05/2021 Tiền chợ 965,000                

53  Gas 265,000                

54 26/05/2021 Tiền chợ 60,000                  

55  Bóng đèn 131,000                

56 27/05/2021 Tiền chợ 268,000                

57  Thuốc uống 65,000                  

58  Rút TK801 trả phi SMS banking 33,000                  

59 28/05/2021 Tiền chợ 400,000                

60  Thay thắng xe 90,000                  

61  Gas 265,000                

62  Remote quạt 70,000                  

63  Kiếng xe hơi 439,000                

64 29/05/2021 Tiền chợ 173,000                

65  Nước suối 90,000                  

66  Xăng 30,000                  

67  Vé xe về quê cho Phượng 500,000                

68 30/05/2021 Tiền chợ 95,000                  

69 31/05/2021 Tiền chợ 500,000                

70  Lương cô Loan 4,000,000             

71  Lương cô Thảo 8,000,000             

72  Lương cô Duyên 6,000,000             

73  Lương cô Dapnie 23,000,000           



74  Lương thầy Minh 10,000,000           

75  Lương thầy Thanh 3,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 94,168,000           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,092,976,833      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,092,976,833      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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